
UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LỢI TRUNG

Sĩ số: 33HS ; Nữ: 17HS

STT

Mã hồ sơ

(Trên hệ 

thống 

Họ tên Ngày sinh
Giới

tính
Lớp Ghi chú 

1 137756 Phạm Ngọc Hoài An 9/9/2017 Nữ Một 2

2 139675 Trần Nguyễn Phước An 8/3/2017 Nam Một 2

3 139656 Lê Nguyễn Bảo Anh 29/10/2017 Nữ Một 2

4 137143 Nguyễn Ngọc Ánh 11/8/2017 Nữ Một 2

5 141462 Nguyễn Hà Khánh Ân 2/2/2017 Nữ Một 2

6 137080 Lê Thanh Duy 25/3/2017 Nam Một 2

7 141456 Nguyễn Đỗ Thùy Dương 22/2/2017 Nữ Một 2

8 141457 Nguyễn Hữu Đại 14/11/2017 Nam Một 2

9 139622 Nguyễn Huỳnh Thiên Đức 14/3/2017 Nam Một 2

10 194944 Nguyễn Gia Hân 10/8/2017 Nữ Một 2

11 139684 Võ Dương Thanh Hưởng 12/7/2017 Nam Một 2

12 139655 Đỗ Quốc Khánh 21/2/2017 Nam Một 2

13 137049 Nguyễn Minh Khôi 7/1/2017 Nam Một 2

14 141459 Lê Nguyễn Bảo Lam 21/5/2017 Nữ Một 2

15 137042 Nguyễn Lâm 18/4/2017 Nam Một 2

16 136712 Nguyễn Phạm Như Mai 30/4/2017 Nữ Một 2

17 136825 Huỳnh Phương Nghi 5/1/2017 Nữ Một 2

18 137087 Trần Khánh Ngọc 2/6/2017 Nữ Một 2

19 136711 Giang Thiện Ngôn 25/8/2017 Nam Một 2

20 138775 Nguyễn Ngọc Linh Như 10/4/2017 Nữ Một 2

21 137758 Trần Tấn Phát 2/6/2017 Nam Một 2

22 136709 Kiều Lê Thiên Phú 4/9/2017 Nam Một 2

23 137086 Phạm Đức Phúc 7/4/2017 Nam Một 2

24 139676 Nguyễn Nghi Phương 12/9/2017 Nữ Một 2

25 138074 Đỗ Trương Ninh Sơn 15/6/2017 Nam Một 2

26 137067 Võ Minh Tâm 7/12/2017 Nam Một 2

27 138777 Đặng Huỳnh Cát Tiên 16/6/2017 Nữ Một 2

28 139637 Nguyễn Minh Thức 25/10/2017 Nam Một 2

29 139634 Lê Nguyễn Thanh Trúc 1/5/2017 Nữ Một 2

30 136818 Trần Nguyễn Phương Uyên 20/6/2017 Nữ Một 2

31 139677 Nguyễn Thanh Vân 27/6/2017 Nữ Một 2

32 138806 Trương Quang Vinh 19/10/2017 Nam Một 2

33 137150 Phan Nguyễn Như Ý 14/6/2017 Nữ Một 2
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